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	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009

	 
	ĐVT: Triệu đồng

	NỘI DUNG
	Dự toán Trung ương giao năm 2009
	Dự toán địa phương giao năm 2009

	 
	 4 
	 5=6+7 

	CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I+II+III+IV+V)
	  1,125,945 
	  1,174,415 

	Chi đầu tư phát triển
	     194,560 
	     210,960 

	Tr. Đó: Chi giáo dục và đào tạo
	 
	 

	             Chi khoa học và công nghệ
	 
	                 -   

	Chi XDCB tập trung
	     193,800 
	     210,200 

	Vốn trong nước
	       123,800 
	       128,000 

	     Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008
	 
	           4,200 

	Chi nguồn thu sử dụng đất
	         70,000 
	         82,200 

	    Tr. đó: Chi sự nghiệp quản lý đất đai
	 
	           8,220 

	Chi đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp
	              760 
	             760 

	Chi thường xuyên
	     896,605 
	     922,773 

	Tr. ®ã tiÕt kiÖm 2007 c©n ®èi l​¬ng
	 
	                 -   

	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
	       428,750 
	       431,833 

	         -Chi sù nghiÖp gi¸o dôc
	 
	                 -   

	         -Chi sù nghiÖp ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ
	 
	                 -   

	 Chi sự nghiệp giáo dục
	 
	       404,677 

	    Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008
	 
	           2,000 

	              Xử lý NĐ61 xã HơMoong
	 
	           1,080 

	 Chi sự nghiệp đào tạo
	 
	         27,154 

	Chi khoa học và công nghệ
	           8,310 
	           7,552 

	C¸c lÜnh vùc chi TX kh¸c
	 
	                 -   

	   Tr. đó: Đã trừ tiết kiệm trích tập trung 2008
	 
	              758 

	Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách
	 
	           9,109 

	Chi sự nghiệp kinh tế
	 
	         64,525 

	  -Nông Lâm thuỷ  lợi
	 
	           4,878 

	 -Giao thông
	 
	              195 

	 -Khác
	 
	         14,333 

	    Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008
	 
	           3,200 

	Chi sự nghiệp môi trường
	         17,800 
	         19,406 

	Chi sự nghiệp y tế
	 
	         98,908 

	Chi  văn hoá - Thể thao và du lịch
	 
	         16,109 

	Chi phát thanh truyền hình
	 
	           9,498 

	Chi đảm bảo xã hội
	 
	         26,902 

	    Tr. đó: Từ nguồn tăng thu 2008
	 
	           5,600 

	Chi quản lý hành chính
	 
	       216,680 

	Qủan lý nhà nước
	 
	         11,219 

	Đảng
	 
	           6,007 

	Đoàn thể
	 
	           7,015 

	    Tr. đó: Từ chuyển nguồn  2008
	 
	           4,970 

	Chi an ninh quốc phòng
	 
	         17,011 

	 -An ninh
	 
	           2,040 

	 -Quốc phòng
	 
	           8,874 

	Chi khác ngân sách
	 
	           5,240 

	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	          1,000 
	          1,000 

	Chi dự phòng
	        33,780 
	        33,780 

	 50 % tăng thu cân đối lương tăng
	 
	          5,902 

	50% tăng thu DT 2009/DT2008 (1)
	 
	         63,425 

	Cân đối lương DT 2009 BTC giao (2)
	 
	         55,275 

	Bổ sung phần BTC thẩm định thiếu (3)
	 
	           2,248 

	 Tr. Đó: Phần thiếu xã HơMoong địa phương đang đề nghị
	 
	           1,080 

	CHI TRUNG ƯƠNG BSMT  (I+II+III)
	     748,225 
	     748,225 

	 Chương trình MTQG, 135 và 5 triệu ha rừng 
	     171,730 
	     171,730 

	 Chương trình mục tiêu quốc gia 
	         87,023 
	         87,023 

	  -Vốn đầu tư
	         13,650 
	         13,650 

	  -Vốn sự nghiệp
	         73,373 
	         73,373 

	 Chương trình 135 
	         64,345 
	         64,345 


	  -Vốn đầu tư
	         46,050 
	         46,050 

	  -Vốn sự nghiệp
	         18,295 
	         18,295 

	 Chương trình 5 triệu ha rừng 
	         20,362 
	         20,362 

	  -Vốn đầu tư
	         20,362 
	         20,362 

	Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư XDCB
	     467,528 
	     467,528 

	Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn trong nước
	       342,528 
	       342,528 

	Bổ sung nhiệm vụ vốn ngoài nước
	       125,000 
	       125,000 

	Bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp
	     108,967 
	     108,967 

	Dự án ngăn ngừa trẻ em lang thang
	             340 
	                 -   

	Chương trình bố trí lại dân cư
	          3,000 
	                 -   

	Trang thiết bị truyền hình DTTS
	          3,500 
	                 -   

	Kinh phí chuẩn bị động viên
	             750 
	                 -   

	Hỗ trợ sáng tác, tác phẩm báo chí
	             260 
	                 -   

	Kinh phí nghiên cứu khoa học
	             500 
	                 -   

	Dự án hỗ trợ DTTS ít  người
	          1,470 
	                 -   

	Kinh phí thực hiện Quyết định 304
	          6,000 
	                 -   

	Hỗ trợ chia tách xã
	          1,000 
	                 -   

	Kinh phí định canh, định cư
	          4,000 
	                 -   

	Chuyển nhiệm vụ  Cửa khẩu Bờ Y
	        14,240 
	                 -   

	Triển khai mô hình "Ngôi nhà nhỏ"
	             500 
	                 -   

	CT QG bảo hộ an toàn vệ sinh LĐ
	             400 
	                 -   

	H.trợ học bổng HSDT nội trú, bán trú
	          6,897 
	                 -   

	Chính sách bảo trợ XH theo NĐ 67
	          8,410 
	                 -   

	Khám chữa bệnh cho người nghèo
	        31,707 
	                 -   

	Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi
	          4,619 
	                 -   

	Hỗ trợ dầu thắp sáng theo QĐ 289
	          1,245 
	                 -   

	Kinh phí trợ giá trợ cước
	             949 
	                 -   

	Kinh phí thực hiện đề án 06
	             250 
	                 -   

	Hỗ trợ cột mốc biên giới theo QĐ 160
	          1,000 
	                 -   

	Hỗ trợ kinh phí biên giới
	          3,100 
	                 -   

	Hỗ trợ vốn đối ứng ODA
	          3,930 
	                 -   

	Hỗ trợ chính sách không đủ chi
	        10,900 
	                 -   

	CHI  XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 
	18,000 

	TĂNG THU THEO ĐỀ ÁN, KHÁC
	 
	        30,000 

	 Tổng công chi (A+B+C+D) 
	  1,874,170 
	  1,970,640 

	 CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 
	                 -   
	        45,600 

	 Phí, lệ phí 
	                 -   
	        40,600 

	  - Viện phí 
	 
	         31,000 

	  - Học phí 
	 
	           9,600 

	 Phạt an toàn giao thông 
	 
	          5,000 
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